
STT Mã lớp Tên môn
Phòng 

thi
Giám thị 1 Giám thị 2 Ngày thi Giờ thi

1 35A12 Bệnh Ngoại khoa HT C.HAU C.CHAU 30/12/2019 9g00

2 35A12 Bệnh Sản khoa HT C.HAU C.CHAU 02/01/2020 9g00

3 35H2 Cơ sở dữ liệu PM3 L.HIEU L.TIEN 03/01/2020 7g00

4 35H3 Thiết kế và quản trị website P6 B.PHUONG M.TUONG 03/01/2020 7g00

5 35A12 Chăn nuôi heo HT 03/01/2020 7g00

6 35F12 Quản lý môi trường đô thị và KCN HT 03/01/2020 7g00

7 35H2 AutoCad - Vẽ kỹ thuật PM3 L.LIEU L.TIEN 06/01/2020 7g00

8 35H3 Cơ sở dữ liệu P6 L.HIEU C.TUYEN 06/01/2020 7g00

9 35A12 Cơ khí chăn nuôi HT C.TUYEN X.MAI 06/01/2020 9g00

10 35D12 Đăng ký và thống kê đất đai, nhà ở P10 06/01/2020 9g00

11 35F12 Độc học môi trường P10 06/01/2020 9g00

12 36A1.A2.E2.F2 Chính trị HT C.TUYEN T.VINH 06/01/2020 13g00

13 36C12 Chính trị P10 H.BANG B.BIEN 06/01/2020 13g00

14 36C3 Chính trị P15 L.TIEN M.TUONG 06/01/2020 13g00

15 36B1.B2.D1.D2
Chính trị HT C.TUYEN M.TUONG 06/01/2020 14g30

16 36H2 Chính trị P10 H.BANG T.VINH 06/01/2020 14g30

17 36H3 Chính trị P15 L.TIEN B.BIEN 06/01/2020 14g30

18 35H2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) PM3 B.PHUONG C.HAU 08/01/2020 7g00

19 35H3 AutoCad - Vẽ kỹ thuật P6 L.LIEU L.TIEN 08/01/2020 7g00

20 35A12 Luật thú y HT 08/01/2020 9g00

21 35B12 Cây cao su HT 08/01/2020 9g00

22 35D12 Giao đất, thu hồi đất P10 08/01/2020 9g00

23 35F12 Hệ thống thông tin môi trường P10 08/01/2020 9g00

24 36A1.A2.E2.F2 Pháp luật HT P.VAN T.VINH 08/01/2020 13g00

25 36C12 Pháp luật P10 C.TUYEN D.DUNG 08/01/2020 13g00
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26 36C3 Pháp luật P15 L.TIEN M.TUONG 08/01/2020 13g00

27 36B.B2.D1.D2 Pháp luật HT P.VAN M.TUONG 08/01/2020 14g30

28 36H2 Pháp luật P10 C.TUYEN T.VINH 08/01/2020 14g30

29 36H3 Pháp luật P15 L.TIEN D.DUNG 08/01/2020 14g30

30 35C12 Kế toán doanh nghiệp 2 HT M.HUNG C.CHAU 10/01/2020 7g00

31 35H2 Lập trình quản lý (Micosoft Access) PM3 L.HIEU P.VAN 10/01/2020 7g00

32 35H3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) P6 L.LIEU C.TUYEN 10/01/2020 7g00

33 35A12 Môi trường và sức khỏe vật nuôi HT 10/01/2020 9g00

34 35B12 Cây công nghiệp HT 10/01/2020 9g00

35 35D12 Lưu trữ thông tin tư liệu địa chính P10 10/01/2020 9g00

36 35F12 Kiểm soát ô nhiễm không khí P10 10/01/2020 9g00

37 36A1.A2.B1.B2 Tiếng Anh HT C.CHAU T.VINH 10/01/2020 13g00

38 36C3 Tiếng Anh P10 DB.TUYEN B.BIEN 10/01/2020 13g00

39 36F2.H2 Tiếng Anh HT DB.TUYEN T.VINH 10/01/2020 14g30

40 36E2.H3 Tiếng Anh P10 C.HAU B.BIEN 10/01/2020 14g30

41 36C12  Tin học CA1 PM3 L.HIEU L.TIEN 10/01/2020 13g00

42 36C12  Tin học CA2 P6 L.LIEU D.DUNG 10/01/2020 13g00

43 35C12 Phân tích hoạt động kinh doanh HT C.HAU M.TUONG 13/01/2020 7g00

44 35H2 Tiếng anh chuyên ngành P17 P.VAN T.VINH 13/01/2020 7g00

45 35H3 Lập trình quản lý (Micosoft Access) P6 L.HIEU T.THANH 13/01/2020 7g00

46 35A12 Nuôi dưỡng & phòng bệnh cho thú cưng HT 13/01/2020 9g00

47 35B12 Pháp lệnh chuyên ngành HT 13/01/2020 9g00

48 35D12 Pháp luật Tài nguyên và Môi trường P10 13/01/2020 9g00

49 35F12 Quan trắc, PT, XL số liệu MT P10 13/01/2020 9g00

50 36E2.H3 Tin học CA1 PM3 B.PHUONG M.TUONG 13/01/2020 13g00

51 36E2.H3 Tin học CA2 P6 L.LIEU T.VINH 13/01/2020 13g00

52 35C12 Kiểm toán HT DB.TUYEN L.CHI 15/01/2020 7g00

53 35H2 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật PM3 L.HIEU C.HAU 15/01/2020 7g00

54 35H3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật P6 L.LIEU M.TUONG 15/01/2020 7g00

55 35A12 Quản trị Sản xuất - Kinh doanh HT 15/01/2020 9g00

56 35B12 Quản trị sản xuất-Kinh doanh HT 15/01/2020 9g00L.CHI DB.TUYEN

X.MAI P.VAN

C.TUYEN T.VINH
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X.MAI M.TUONG
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57 35D12 Quản lý xây dựng đô thị P10 15/01/2020 9g00

58 35F12 Thanh tra bảo vệ môi trường P10 15/01/2020 9g00

59 36A12 Vi sinh vật thú y HT 15/01/2020 13g00

60 36B12 Đất và phân bón HT 15/01/2020 13g00

61 36C12 Kinh tế vi mô P15 C.HAU D.DUNG 15/01/2020 13g00

62 36C3 Kinh tế vi mô P10 P.VAN X.MAI 15/01/2020 13g00

63 36D12 Pháp luật đất đai P17 15/01/2020 13g00

64 36F2 Cơ sở khoa học môi trường P17 15/01/2020 13g00

65 36H2 Tin học CA2 PM3 L.HIEU T.VINH 15/01/2020 13g00

66 36H2 Tin học CA2 P6 L.LIEU M.HUNG 15/01/2020 13g00

67 35C12 Marketing HT P.VAN T.VINH 17/01/2020 7g00

68 35H2 Lập trình Window 1 (Window Form) PM3 L.LIEU D.DUNG 17/01/2020 7g00

69 35H3 Lập trình Window 1 (Window Form) P6 B.PHUONG M.HUNG 17/01/2020 7g00

70 35A12 Bệnh Ký sinh trùng HT 17/01/2020 9g00

71 35B12 Cây hoa kiểng HT 17/01/2020 9g00

72 35D12 Thuế nhà đất P10 17/01/2020 9g00

73 35F12 Truyền thông môi trường P10 17/01/2020 9g00

74 36A12 Giải phẫu-Sinh lý vật nuôi HT 17/01/2020 13g00

75 36B12 Sinh lý thực vật HT 17/01/2020 13g00

76 36D12 Trắc địa cơ sở P10 17/01/2020 13g00

77 36F2 Sinh thái môi trường P10 17/01/2020 13g00

78 36H2 Lắp ráp, cài đặt máy tính CA1 P6 L.LIEU L.CHI 17/01/2020 13g00

79 36H2 Lắp ráp, cài đặt máy tính CA2 PM3 L.HIEU DB.TUYEN 17/01/2020 13g00

80 36C12 Luật kinh tế HT T.VINH L.TIEN 17/01/2020 14g30

81 36C3 Luật kinh tế P10 M.HUNG C.HAU 17/01/2020 14g30

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2019

TP. Đào tạo

Nguyễn Thị Xuân Mai
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